
 

 

 

 

 

 

 

Chương II: ĐẠO HÀM – VI PHÂN

• Đạo hàm – vi phân

• Qui tắc L/HOPITAL
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• Qui tắc L/HOPITAL

• Công thức Taylor



 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

Cho hàm số y = f(x) xác định trong (a; b) và x0 ∈∈∈∈ (a; b)

−∆ f(x) f(x )y

Với x ≠ x0, ∆x = x – x0 : số gia của biến x tại x0

∆y = y – x0 : số gia của hàm y tại x0
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thì A đgl đạo hàm của hàm số f(x) tại x0

∆ → →

−∆
= =

∆ −0

0

x 0 x x
0

f(x) f(x )yA lim lim
x x x

Nếu tồn tại giới hạn                                                    hh 

→ ∆ →

− ∆
=

− ∆0

0
0 x x x 0

0

f(x) f(x ) yf'(x ) = lim lim
x x x



 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa đạo hàm một phía 

thì A đgl đhàm bên phải của hsố f(x) tại x0,KH  f’(x0+)

+ +∆ → →

−∆
= =

∆ −0

0

x 0 x x
0

f(x) f(x )yA lim lim
x x x

Nếu tồn tại giới hạn                                                     hh 

Nếu tồn tại giới hạn                                                    hh −∆
= = 0f(x) f(x )yA lim lim
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Nếu tồn tại giới hạn                                                    hh 
− −∆ → →

−∆
= =

∆ −0

0

x 0 x x
0

f(x) f(x )yA lim lim
x x x

thì A đgl đhàm bên trái của hsố f(x) tại x0 , KH  f’(x0
-)

Hàm số f(x) có đạo hàm tại x0 ⇔⇔⇔⇔ f(x) có đạo hàm 

bên phải, đạo hàm bên trái tại x0 và f '(x0+) = f '(x0−−−−) 



 

 

 

 

 

 

 
Cho f(x) =         ,  xét đạo hàm tại x = 1, x = 0

Tại x = 1, ta có

→ → →

− −
= = = =

− − +x 1 x 1 x 1

f(x) f(1) x 1 1 1lim lim lim f '(1)
x 1 x 1 2x 1

Tại x = 0, ta có

x
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Tại x = 0, ta có

→ + → + → +

−
= = = +∞

−x 0 x 0 x 0

f(x) f(0) x 1lim lim lim
x 0 x x

⇒⇒⇒⇒ f không có đạo hàm tại x = 0



 

 

 

 

 

 

 
Cho f(x) = |x|,  xét đạo hàm tại x = 0

+

→ + → + →

−
= = = =

−
/

x 0 x 0 x 0

xf(x) f(0)lim lim lim1 1 f (0 )
x 0 x

−

→ − → − →

−
= = − = − =

−
/

x 0 x 0 x 0

xf(x) f(0)lim lim lim( 1) 1 f (0 )
x 0 x

≠
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Vậy f không có đạo hàm tại x = 0

Liên hệ giữa tính có đạo hàm và tính liên tục

Nếu f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại x0.

Nếu f(x) liên tục tại x0 thì không thể suy ra được 

f(x) có đạo hàm tại x0.



 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa
Hàm số f(x) có đạo hàm trong khoảng (a; b) nếu nó 

có đạo hàm tại mọi điểm x ∈∈∈∈ (a; b)

Nếu có thêm f(x) có đạo hàm bên phải tại a và bên 

trái tại b thì hàm số f(x) có đạo hàm trong đoạn [a; b] 
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Cho hàm số y = f(x) xác định trên miền D và f'(x) tồn 

tại với mọi x ∈∈∈∈ D. Khi đó
∆ →

+ ∆ −
=

∆x 0

f(x x) f(x)f '(x) lim
x

Với f(x) = x2

∆ → ∆ →

+ ∆ − + ∆ −
= = ⇒ =

∆ ∆

2 2
/

x 0 x 0

f(x x) f(x) (x x) xlim lim 2x f (x) 2x
x x



 

 

 

 

 

 

 

Quy tắc tính đạo hàm

1) [u ±±±± v]' = u' ±±±± v'

2) [uv]' = u'v + v'u

u = u(x) có đhàm u' = u'(x);   v = v(x)  có đhàm v' = v'(x)

−  =  

/

2

u u'v v'u3)
v v

( ) ( )/ / / /
o4) g f(x) = g[f(x)] = g [f(x)].f (x)

5) Cho y = f(x) có hàm ngược x = f-1(y): =/
y /

1x
y
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5) Cho y = f(x) có hàm ngược x = f-1(y): =y /
x

x
y

/ 2 2 2cos 1 sin 1 1
y

x y y x x⇒ = = ± − = ± − = −

-
arcsinx x = siny ;  y ,   

2 2
VD y

π π = ⇒ ∈   

/

2

1

1
x

y
x

⇒ =
−



 

 

 

 

 

 

 

Các công thức tính đạo hàm
(C)' = 0 

( )⇒ =
1ln x '

( )α α−= α 1x ' x

( ) =x xa ' a lna ( )⇒ =x xe ' e

( ) =a
1log x '

x lna

= − = − + 2
2

1(cot gx)' (1 cot g x)
sin x

=
−

/

2

1(arcsinx)
1 x

= −
2

1(arccosx)'
1 x
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( )⇒ =ln x '
x

( ) =alog x '
x lna

(sinx)' = cosx (cosx)' = − sinx

= = +/ 2
2

1(tgx) 1 tg x
cos x

= −
− 2

(arccosx)'
1 x

=
+ 2

1(arctgx)'
1 x

= −
+ 2

1(arccot gx)'
1 xThay x bởi hàm hợp u thì tính 

đhàm chỉ cần nhân thêm u/



 

 

 

 

 

 

 

Định nghĩa vi phân
∆∆∆∆f = f(x0 + ∆∆∆∆x) – f(x0) →→→→ 0  khi ∆∆∆∆x →→→→ 0 hay khi đó ∆∆∆∆f  là VCB

Xét hsố f(x) = x2 ∆∆∆∆f = f(x0 + ∆∆∆∆x) – f(x0) = (x0 + ∆∆∆∆x)2 – (x0)2

= 2x0.∆∆∆∆x + (∆∆∆∆x)2 ∼∼∼∼ 2x0.∆∆∆∆x khi ∆∆∆∆x →→→→ 0

f(x) đgl khả vi tại điểm x0 nếu ∆∆∆∆f = f(x0 + ∆∆∆∆x) −−−− f(x0) tại 
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f(x) đgl khả vi tại điểm x0 nếu ∆∆∆∆f = f(x0 + ∆∆∆∆x) −−−− f(x0) tại 

điểm x0 được viết dạng ∆∆∆∆f = A.∆∆∆∆x + o(∆∆∆∆x) với A  ko 

phụ thuộc ∆∆∆∆x và o(∆∆∆∆x) là VCB bậc cao hơn  VCB (∆∆∆∆x).

Tích số A.∆∆∆∆x được gọi vi phân của hàm f(x) tại 

x0. Ký hiệu : df = A.∆∆∆∆x hay dy = A.∆∆∆∆x



 

 

 

 

 

 

 Hàm số f(x) khả vi tại x0 khi và chỉ khi f(x) có đạo 

hàm tại x0 và khi đó  df(x0) = f'(x0).∆∆∆∆x

Với f(x) = x thì dx = 1∆∆∆∆x   ⇒⇒⇒⇒ dy = df(x) = f/(x)dx
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Ứng dụng của vi phân để tính gần đúng

f(x) ≈≈≈≈ f(x0) + f'(x0) ∆∆∆∆x        hay               df ≈≈≈≈ ∆∆∆∆f

π π π π π + ≈ + ≈ 
 

0 0 0sin31  = sin(30  + 1 ) = sin sin cos . 0,5151
6 180 6 6 180


